
Thị trấn Gò Dầu: Giá đất trục đường giao thông chính (vị trí 1) 
 

  ĐVT : 1.000 đồng/m2

S 
T 
T 

TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG Loại 

đườn
g phố 

Giá 
đất 

Ghi 
chú 

Từ Đến 
1 2 3 4       5     6    7 

1 
Đường XUYÊN Á 
 (QUỐC LỘ 22A 

cũ) 
Trạm xăng dầu số 

40 Cầu Gò Dầu 1 3.200 
  

2 
Đường XUYÊN Á 

 (QUỐC LỘ 22 
cũ) 

Trạm xăng dầu số 
40 

Trường TH Thanh 
Bình 1* 2.700 

  
Trường TH Thanh 

Bình Hết ranh Thị trấn 1* 2.100 
  

3 QUỐC LỘ 22B 

Bồn Binh Trần Thị Sanh 
 (Ngã 4 Bãi hát cũ) 1 3.200 

  

Trần Thị Sanh  
(Ngã 4 Bãi hát cũ) 

Trường MG Rạch 
Sơn 1* 2.000 

  
Trường MG Rạch 

Sơn Hết ranh Thị trấn 3 1.300 
  

4 HÙNG VƯƠNG 

Quốc lộ 22B 
Đường Trường 

Chinh 
 (Đường số 4) 

1* 1.450 
  

Đường Trường 
Chinh 

 (Đường số 4) 
Hết ranh Thị trấn 2 1.050 

  

5 
 TRƯỜNG CHINH 

 (ĐƯỜNG SỐ 4 
cũ) 

Hùng Vương Trường TH Thanh 
Bình 4* 330 

  

Hùng Vương 

Đường Lê Hồng 
Phong  

(Đường đi Phước 
Thạnh) 

4* 300 

  

6 
 DƯƠNG VĂN 

NỐT 
(Đường Bàu trư 

cũ) 

Đường Xuyên Á  
(Quốc lộ 22A cũ) 

Trường TH Thanh 
Bình 4* 400 

  
Trường TH Thanh 

Bình Hết ranh Thị trấn 4* 300 
  

7 
LÊ VĂN THỚI 

(Trần Văn Giám 
cũ) 

Bồn binh 
Đường hồ Văn 

Suối 
(Chợ Chiều cũ) 

3 1.350 
  

8 NGÔ GIA TỰ  
(Trương Vĩnh Ký 

Trần Thị Sanh 
(Ngã 4 Bãi hát cũ) 

Đường Trần Văn 
Thạt 3* 1.000 

  



cũ) Đường Trần Văn 
Thạt 

Đường Xuyên Á  
(Quốc lộ 22A cũ) 3 1.500 

  

Đường Xuyên Á 
 (Quốc lộ 22A cũ) 

Đường Lê Văn 
Thới 

 (Trần Văn Giám 
cũ) 

3 1.350 

  

9 
DƯƠNG VĂN 

THƯA 
 Đường Bến Phà 

cũ) 

Quốc lộ 22B 

Đường Ngô Gia 
Tự  

(Trương Vĩnh Ký 
cũ) 

3 1.600 
  

Đường Ngô Gia Tự 
(Trương Vĩnh Ký 

cũ) 

Đường Lê Văn 
Thả 

 (sông Vàm Cỏ cũ) 
3* 1.000 

  

1
0 

TRẦN THỊ SANH 
 (ĐƯỜNG BÃI 

HÁT cũ) 

Quốc lộ 22B 

Đường Ngô Gia 
Tự  

(Trương Vĩnh Ký 
cũ) 

3 1.600 
  

Đường Ngô Gia Tự 
(Trương Vĩnh Ký 

cũ) 

Đường Lê Văn 
Thả 

 (sông Vàm Cỏ cũ) 
4 1.000 

  

1
1 

LÊ HỒNG 
PHONG 

 (Đường Phước 
Thạnh  cũ) 

Quốc lộ 22B 

Đường Lê Trọng 
Tấn  

(Đường số 4 (liên 
ấp) cũ) 

4* 650 

  
Đường Lê Trọng 

Tấn  
(Đường số 4 (liên 

ấp) cũ) 

Kênh N18-20 4 500 
  

Kênh N18-20 Hết ranh Thị trấn 
(Cầu Bến đò cũ) 4* 300 

  

1
2 QUANG TRUNG Quốc lộ 22B 

Đường Ngô Gia 
Tự  

(Trương Vĩnh Ký 
cũ) 

1 3.500 
  

1
3 

 HỒ VĂN SUỐI  
Đường Chợ 

Chiều cũ) 
Đường Xuyên Á  
(Quốc lộ 22A cũ) 

đường Lê Văn 
Thới  

(Trần Văn Giám 
cũ) 

3* 1.300 
  

1
4 

 ĐƯỜNG CHI 
LĂNG  

( Lê Văn Duyệt 
cũ) 

Đường Ngô Gia Tự 
(Trương Vĩnh Ký 

cũ) 

Đường Lê Văn 
Thả  

(bờ sông cũ) 
3 1.500 

  

1
5 

 LAM SƠN 
 ( Phan Thanh 

Giãn cũ) 

Đường Ngô Gia Tự 
(Trương Vĩnh Ký 

cũ) 

Đường Lê Văn 
Thả  

(bờ sông cũ) 
3 1.500 

  

1
6 

LÊ VĂN THẢ  
(Đ.BỜ SÔNG cũ) 

Đường Dương Văn 
Thưa 

 (Bến phà cũ) 

Đường Lam Sơn 
 (Phan Thanh Giản 

cũ) 
4 600 

  



1
7 TRẦN VĂN THẠT Quốc lộ 22B 

Đường Ngô Gia 
Tự  

(Trương Vĩnh Ký 
cũ) 

3 1.350  

 

 


